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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La
____
 Ngày 03 tháng 01 năm 2007 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La (Ban Chỉ đạo Nhà nước) đã chủ trì cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện  năm 2006 và đề ra mục tiêu nhiệm vụ năm 2007 Dự án thủy điện Sơn La. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước, đại diện Tiểu Ban chuyên trách xây dựng, Tiêu Ban chuyên trách di dân tái định cư, Tổ Tổng hợp Ban Chỉ đạo Nhà nước và Ban Quản lý Dự án.

Sau khi nghe đồng chí Thái Phụng Nê, Phái viên Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước trình bày báo cáo tổng hợp về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2006 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2007 của cả 3 Dự án thành phần; Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Sông Đà báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2006 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2007 Dự án xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và lãnh đạo các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu báo cáo về tình hình thực hiện công tác di dân tái định cư; Bộ Giao thông Vận tải báo cáo về các công trình giao thông tránh ngập và công tác chuẩn bị xây dựng cầu Pa Uôn; ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Đánh giá chung: năm 2006, các Chủ đầu tư, Tổng thầu và các Nhà thầu, các Bộ, ngành và địa phương liên quan đã có nhiều nỗ lực, phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu chính đề ra của năm 2006.

Đối với dự án xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La: đã hoàn thành mục tiêu chống lũ năm 2006; phê duyệt thiết kế kỹ thuật giai đoạn II, tổng mặt bằng thi công đợt 3 và ban hành định mức - đơn giá xây dựng công trình; đã chọn được nhà thầu và ký hợp đồng các gói thầu: cung cấp thiết bị cơ khí thuỷ công xả sâu; thiết bị quan trắc đợt 1; thiết bị sản xuất và thi công bê tông đầm lăn (RCC); tư vấn nước ngoài lập thiết kế vẽ thi công; đang lựa chọn nhà thầu tư vấn nước ngoài giám sát thi công và tổ chức đấu thầu các gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện, thiết bị cơ khí công xả mặt; công tác đào hồ móng công trình chính và xây dựng các hạng mục phụ trợ đáp ứng tiến độ và chất lượng;

- Đối với dự án di dân tái định cư: công tác di dân tái định cư đã có chuyển biến tích cực; đã hoàn thành Quy hoạch chi tiết các khu (điểm) tái định cư đáp ứng kế hoạch di dân năm 2006-2007; đang tiếp tục đẩy nhanh việc rà soát để điểu chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư; hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và chuẩn bị ban hành. Các tỉnh: Sơn La, Điện biên, Lai Châu đã tập trung đạo và thực hiện di chuyển dân, xây dựng khu (điểm) tái định cư và ổn định đời sống nhân dân tại nơi ở mới;

- Đối với Dự án các công trình giao thông tránh ngập: đã hoàn thành lập Đề án và hoàn thành các thủ tục đấu thầu để xây dựng cầu Pa Uôn.

Tuy vậy, việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2006 vẫn còn một số tồn tại như báo cáo tổng hợp của Ban Chỉ đạo Nhà nước đã nêu; các Bộ, ngành, địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giải quyết tồn tại, có biện pháp khắc phục kịp thời để đáp ứng tiến độ thực hiện Dự án.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ của Dự án thuỷ điện Sơn La.

a) Đối với Dự án xây dựng công trình

- Mục tiêu chung: tích nước hồ chứa tháng 7 năm 2010, phát điện thương mại tổ máy số 1 tháng 12 năm 2010; hoàn thành toàn bộ Dự án xây dựng công trình vào cuối năm 2012. Dự án di dân tái định cư, Dự án các công trình giao thông tránh ngập thực hiện phù hợp với mục tiêu tiến độ tích cực hồ chứa nêu trên;

- Nhiệm vụ năm 2007: hoàn thành thẩm định và phê duyệt tổng dự toán công trình;

- Hoàn thành kế hoạch đấu thầu hiệu chính; hoàn thành công tác đầu thầu và ký hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện và các gói thầu thiết bị công nghệ còn lại đáp ứng yêu cầu tiến độ quy định;

- Sớm hoàn thành nhiệm xây dựng trạm trộn bê tông, hệ thống băng tải và các Dự án sản xuất tro bay nhiệt điện Phả Lại, đáp ứng cung cấp tro bay đạt tiêu chuẩn chất lượng cho công trình;

- Tập trung thi công bê tông công trình chính với mục tiêu năm 2007 đổ được

435 nghìn m3 bê tông thường và 275 nghìn m3 bê tông đầm lăn; thực hiện khoan phun gia cố và khoan phun chống thấm đáp ứng tiến độ thi công;

- Tổ chức tốt công tác giám sát tác giả, giám sát thi công và hệ thống quản chất lượng công trình.

b) Đối với Dự án di dân tái định cư

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch di dân tái định cư năm 2007 và thực hiện di chuyển dân với tổng số 7.182 hộ (bao gồm một phần lớn khối lượng chưa thực hiện của năm 2006), trong đó: tỉnh Sơn La 4.682 hộ, Điện Biên 1.500 hộ và Lai Châu 1.000 hộ;

- Hoàn chỉnh để phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết toàn bộ các khu (điểm) tái định cư trong quý III năm 2007, trên cơ sở đó hoàn chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư trong quý IV năm 2007;

- Sớm ổn định sản xuất và đời sống tại các khu (điểm) đã tái định cư.

c) Đối với Dự án các công trình giao thông tránh ngập

- Triển khai xây dựng cầu Pa Uôn và đoạn quốc lộ 279 bị ngập, cầu Hang Tôm và đoạn quốc lộ 12 bị ngập (KM 66 - Km 102);

- Phê duyệt Quy hoạch các công trình giao thông tránh ngập khu vực Tây Bắc khi có các công trình thuỷ điện Sơn La, Lai Châu, Huôi Quảng, Bản Chát và Nậm Chiến.

3. Một số giải pháp để thực hiện tiến độ các Dự án thành phần

a) Về tổng dự toán Dự án xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La: Bộ Công nghiệp có trách nhiệm thẩm định và phê duyệt và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp cùng với các Dự án thành phần khác, trình Thủ tướng Chính phủ Tổng đầu tư hiệu chnhr của toàn bộ Dự án.

b) Về di dân, tái định cư: Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, phê duyệt Quy hoạch chi tiết các khu (điểm) tái định cư phát sinh chưa có trong Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004; đối với các khu (điểm) tái định cư liên quan hai tỉnh: giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh có dân phải di chuyển phê duyệt phần bồi thường và hỗ trợ di chuyển:  Uỷ ban nhân dân có dân chuyển đến duyệt phần tái định cư, hỗ trợ sản xuất, nhà ở và đời sống;

- Cho phép thanh toán khối lượng hoàn thành theo các chế độ chính sách hiện hành và phù hợp với Quy hoạch chi tiết và Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Bộ Giao thông Vận tải được sử dụng 1.013 tỷ đồng từ nguồn vốn bồi thường của thuỷ điện Sơn La để thi công cầu Pa Uôn, cầu Hang Tôm và các đoạn đường tránh ngập Quốc lộ 279 và quốc lộ 12 đáp ứng tiến độ tích nước hồ chứa vào tháng 7 năm 2010. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chuyển vốn cho Chủ đầu tư Dự án theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải phù hợp với tiến độ thực hiện của các Dự án;

d) Cho phép tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai xây dựng Dự án cầu Lai Hà và đường giao thông vào địa điểm xây dựng thuỷ điện Lai Châu, từ nguồn vốn của công trình thuỷ điện Lai Châu. Trước mắt được trích 170 tỷ đồng trong tổng số  1.013 tỷ đồng của Dự án tránh ngập thuỷ điện Sơn La để thực hiện, sau khi Dự án thuỷ điện Lai Châu được phê duyệt đầu tư thì hoàn trả lại.

4. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp là Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La phối hợp với các đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước chỉ đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2007 theo tiến độ quy định. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, kiến nghị giải pháp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

a) Bộ Công nghiệp:

- Thẩm định Tổng tiến độ cả 3 Dự án thành phần, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I năm 2007;

- Thẩm định và phê duyệt bổ sung các vấn đề còn tồn tại của thiết kế kỹ thuật giai đoạn II;

- Hoàn chỉnh xây dựng chính sách phát triển công nghiệp gắn với di dân tái định cư trên địa bàn 3 tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt;

- Tham gia ý kiến về Quy hoạch cụm công nghiệp nhỏ gắn với di dân tái định cư tại Mộc Châu của tỉnh Sơn La để Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Chỉ đạo hoàn chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư, trong đó có Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh, gửi Bộ Công nghiệp để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ tổng mức đầu tư hiệu chỉnh của Dự án thuỷ điện Sơn La vào quý IV năm 2007; 

-Phối hợp với Bộ Công nghiệp khẩn trương hoàn thành xây dựng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Đà và sông Lô khi chưa có hồ chứa Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ nghiên cứu quy mô và cơ chế thanh toán cho các tuyến đường đến các khu (điểm) tái định cư chưa có trong Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng Quy hoạch chi tiết và thực hiện đầu tư các khu (điểm) tái định cư; việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các địa phương; kiến nghị các giải pháp, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước xem xét, giải quyết.

c) Bộ Xây dựng:

- Thường xuyên kiểm tra các giải pháp và giải quyết các khó khăn để các đơn vị trên công trường bảo đảm mục tiêu, tiến độ năm 2007 nêu trên;

- Thực hiện trách nhiệm của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước về Dự án thuỷ điện Sơn La;

- Chỉ đạo các đơn vị tư vấn thuộc Bộ giúp Uỷ ban nhân dân các tỉnh tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết các khu (điểm) tái định cư đô thị;

d) Bộ Giao thông vận tải:

- Thông báo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Chủ đầu tư, tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn xây dựng cầu Pa Uôn và đoạn quốc lộ 279; cầu Hang Tôm và đoạn quốc lộ 12 (Km 66-Km 102) phù hợp với tiến độ dâng nước hồ chứa và chỉ đạo thực hiện;

- Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam xác định tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý III năm 2007;

- Tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan chuẩn xác lại quy mô, khối lượng và đề xuất phương án bố trí nguồn vốn của các công trình giao thông tránh ngập, hoàn chỉnh Đề án (Quy hoạch) các công trình giao thông tránh ngập khu vực Tây Bắc để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

đ) Bộ Tài chính:

-Nghiên cứu đề nghị của các tỉnh về chi phí trang bị ban đầu của các Ban quản lý Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2007;

- Tiếp tục hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các nhà thầu phát hành trái phiếu trong và ngoài nước để huy động vốn xây dựng công trình.

e) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh Dự án xây dựng công trình sau khi có báo cáo giải trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Thẩm định Dự án đầu tư thuỷ điện Lai Châu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình;

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàn chỉnh việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư, trong đó có việc đề xuất bố trí nguồn vốn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị (thị xã Mường Lay, thị trấn Phiêng Lanh...) và nguồn vốn xây dựng đường giao thông ngoài nguồn vốn Dự án di dân tái định cư để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Chủ trì, phối hợp các Bộ: Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Giao thông vận tải và Tập đoàn Điện lực Việt Nam để tổng hợp tổng mức đầu tư hiệu chỉnh của 3 Dự án thành phần báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2007;

g) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: tiếp tục chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại ký hợp đồng trực tiếp cho Chủ đầu tư vay  vốn tín dụng cho Dự án.

h) Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Khẩn trương thẩm định và phê duyệt Báo cáo nâng cấp đánh giá tác động môi trường Dự án thuỷ điện Sơn La trong quý I năm 2007;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Uỷ ban nhân dân các tỉnh nghiên cứu và quy định cơ chế thu hồi và giao đất cho dân tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính.

i) Bộ Văn hoá Thông tin: chỉ đạo khẩn trương thực hiện Dự án di dời, bảo tồn và tôn tạo các di sản văn hoá vùng hồ đảm bảo phù hợp với tiến độ xây dựng công trình.

k) Uỷ ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu:

- Hoàn thành lập kế hoạch di dân tái định cư năm 2007 và thực hiện di dân tái định cư với khối lượng 7.182 hộ (bao gồm một phần lớn khối lượng còn lại của kế hoạch năm 2006), trong đó: tỉnh Sơn La 4.682 hộ, Điện Biên 1.500 hộ và Lai Châu 1.000 hộ, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Triển khai xây dựng đô thị Mường Lay, Phiêng Lanh và các đô thị khác trên địa bàn 3 tỉnh phục vụ di dân tái định cư;

- Hoàn thành lập và phê duyệt  toàn bộ Quy hoạch chi tiết các khu (điểm) tái định cư bao gồm cả các khu tái đinh cư chưa có trong Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004; lập và phê duyệt Dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán (TKKT-TDT) các Dự án thành phần đáp tiến độ quy định;

- Tiếp tục ổn định sản xuất và đời sống nhân dân tại các khu (điểm) đã tái định cư;

-Báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước trong quý I năm 2007 về tình hình khai thác tận thu khoáng sản khu vực lòng hồ.

l) Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Hoàn thành lập Tổng tiến độ Dự án xây dựng công trình và tổng hợp Tổng tiến độ của Dự án di dân tái định cư và Dự án các công trình giao thông tránh ngập, trình Bộ Công nghiệp thẩm định trong tháng 01 năm 2007;

- Tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng công trình, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Chỉ đạo bổ sung các vấn đề còn tồn tại của thiết kế kỹ thuật- 2 trình Bộ Công nghiệp xem xét, quyết định;

- Chỉ đạo cung cấp kịp thời bản vẽ thi công; tổ chức tốt công tác giám sát tác giả và giám sát chất lượng thi công công trình;

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chuẩn xác lại quy mô và khối lượng, phân vốn đầu tư các Dự án giao thông tránh ngập. Thực hiện chuyển 1.013 tỷ đồng từ nguồn vốn bồi thường thuỷ điện Sơn La cho Chủ đầu tư các Dự án cầu Pa Uôn, Hang Tôm và các tuyến đường tránh ngập thuỷ điện Sơn la trên quốc lộ 12 và quốc lộ 279, phù hợp với tiến độ xây dựng của các hạng mục này theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải;

- Lập kế hoạch tài chính Dự án thuỷ điện Sơn La phù hợp với các mục tiêu tiến độ;

- Tổ chức thương thảo và ký hợp đồng Tổng thầu trên cơ sở Tổng tiến độ và Tổng dự toán đã trình duyệt;

- Chịu trách nhiệm cung cấp phụ gia tro bay nhiệt điện Phả Lại đáp ứng yêu cầu;

- Hoàn thành báo cáo đầu tư Dự án đầu tư thuỷ điện Lai Châu trong quý I năm 2007.

m) Tổng công ty Sông Đà và các Nhà thầu thành viên:

- Tập trung đủ nhân lực, vật tư, thiết bị để thi công công trình đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng quy định;

- Thực hiện xây dựng và lắp đặt dây chuyền sản xuất và thi công bê tông đầm lăn, đáp ứng mục tiêu bắt đầu đổ bê tông đầm lăn từ đầu quý IV năm 2007;

- Thường xuyên báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng về các giải pháp để bảo đảm mục tiêu tiến độ năm 2007 quy định;

n) Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng thầu đề xuất phương án tạo nguồn quỹ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước biết, thực hiện./.
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